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Trước áp lực ngày càng lớn từ thị trường, nhà đầu tư, những cam kết về môi trường đang
nổi lên như một yếu tố thiết yếu trong hành trình phát triển bền vững của các doanh nghiệp.
Mekong ASEAN trân trọng giới thiệu bài viết xoay quanh câu chuyện này với tiêu đề
“Thông tin môi trường trong báo cáo thường niên của các công ty niêm yết: Rủi ro của
những cam kết môi trường chung chung và lời kêu gọi đổi mới”.

Bài viết của nhóm tác giả Nguyễn Phương Tri - Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu khoa và
Đào tạo Chứng khoán tại TP HCM; Nguyễn Minh Hoàng và Vương Quân Hoàng - Trung
tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành, Trường Đại học Phenikaa.

Hiện nay, việc thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như đạt được sự bền vững môi
sinh đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của hầu hết các quốc gia. Để hoàn
thành được các mục tiêu này, việc chuyển đổi dần sang hệ thống kinh tế xã hội được xây
dựng trên văn hóa thặng dư sinh thái là hết sức cần thiết.

Doanh nghiệp là nhân tố cơ bản giúp huy động nguồn lực, nhân lực, và tạo ra sự đổi mới
sáng tạo để tạo ra hàng hóa và dịch vụ giúp đáp ứng nhu cầu hoặc giải quyết các vấn đề
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của hệ thống.

Ngoài ra, các hoạt động này của doanh nghiệp cũng chính là tác nhân chính tạo ra các rối
loạn môi trường và sinh thái hiện nay. Chính vì thế, doanh nghiệp có vai trò quan trọng,
không thể thiếu để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của hệ thống kinh tế và xã hội để trở nên
bền vững hơn.

Thị trường chứng khoán từ lâu đã được xem là hệ thống giúp doanh nghiệp huy động vốn
cho các hoạt động đầu tư và đổi mới từ công chúng. Đổi lại, một trong những trách nhiệm
cơ bản của doanh nghiệp tham gia vào thị trường chứng khoán là cung cấp thông tin minh
bạch và chính sách cho nhà đầu tư và công chúng thông qua các báo cáo tài chính và phi tài
chính.

Đối với đất nước có thị trường chứng khoán đang phát triển nhanh chóng và rất dễ bị tổn
thương bởi các tác động của biến đổi khí hậu như Việt Nam, điều này càng quan trọng.
Chính vì vậy, chúng tôi đã thực hiện một cuộc điều tra sơ bộ đối với báo cáo tài chính năm
2023 của 61 công ty tiêu biểu trên thị trường chứng khoán để đánh giá hoạt động báo cáo
thông tin môi trường tại Việt Nam.

Ba nhóm công ty tiêu biểu được đánh giá trong cuộc điều tra này là:

Công ty trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Đây là nhóm công ty có hoạt
động đã có lợi ích gắn liền với việc bảo vệ và phục hồi môi trường. Hiện nay, có tổng cộng
23 công ty hoạt động trong lĩnh vực xử lý và tái chế rác thải đang được niêm yết trên sàn
UPCOM. Ngoài việc xử lý và tái chế rác, thì các công ty này cũng cung cấp các dịch vụ quản
lý cây xanh đô thị và cảnh quan, chiếu sáng đô thị và hệ thống tín hiệu giao thông, hệ thống
thoát nước và cung cấp nước đô thị, và nghĩa trang,...

Công ty tiên phong trong việc phát triển bền vững. Đây là nhóm các công ty niêm yết
được ghi nhận là các doanh nghiệp dẫn đầu trong việc phát triển bền vững năm 2023 bởi
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và được đề cập trên truyền thông
đại chúng. Tổng cộng có 15 doanh nghiệp, chủ yếu được niêm yết trên HOSE (80%), được
ghi nhận.
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Công ty có tác động tiêu cực lớn đối với môi trường. Đây là nhóm công ty thuộc các
ngành công nghiệp phát thải lớn và có nhiều rủi ro môi trường. Sản xuất thép, xi măng, và
nhựa là một trong những ngành kinh doanh phát thải và gây ra rủi ro môi trường lớn nhất, vì
thế các công ty có vốn hóa lớn nhất trong các ngành này được lựa chọn. Tổng cộng có 23
công ty, phần lớn niêm yết trên HoSE (hơn 65%), được ghi nhận.
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Đơn vị tính: Tỷ lệ phần trăm (%)

Cuộc điều tra của chúng tôi được cấu trúc dựa trên các khía cạnh gồm: định hướng và kế
hoạch liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường của công ty; thông tin liên quan đến
lượng phát thải; thông tin liên quan đến tiêu thụ năng lượng; thông tin liên quan đến tiêu
thụ nước, và thông tin liên quan đến lượng rác thải để đánh giá cách thông tin liên quan đến
môi trường được đề cập và xử lý trong báo cáo thường niên năm 2023 của các công ty niêm
yết điển hình.

Theo thống kê từ 61 doanh nghiệp, hơn 93% các công ty đều đặt mục tiêu phát triển bền
vững hoặc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đa số không đề cập cụ thể đến các vấn đề môi
trường mà doanh nghiệp nhận thức được và các phương án hay kế hoạch để giải quyết vấn
đề.

Số lượng các công ty thật sự đề cập đến việc đầu tư/nghiên cứu các giải pháp môi trường
hoặc xa hơn là có hướng đầu tư/nghiên cứu cụ thể lại rất khiêm tốn, với chỉ lần lượt là
39,34% và 29,51%. Trong khi đó, doanh nghiệp thường xuyên đề cập đến việc đầu tư và
nghiên cứu các sản phẩm và dịch vụ mới trong báo cáo để có thể tăng lợi nhuận, tăng lợi ích
cổ đông, hay tăng đóng góp ngân sách,... Điều này cho thấy được sự tương phản lớn với
thực trạng môi trường đang xuống cấp và biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng.

Một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp có thể giảm phát thải và tác động
xấu đối với hệ sinh thái là khả năng đánh giá và báo cáo định kỳ các nguồn và lượng phát
thải, điện năng, nước, và rác thải để theo dõi và cải thiện. Tuy nhiên, trong báo cáo của 61
doanh nghiệp, thì chỉ có 32,79% công ty đề cập chi tiết đến lượng phát thải, 50,82% đề cập
đến lượng điện năng tiêu thụ, 44,26% đề cập đến lượng nước tiêu thụ, và 22,95% đề cập
đến lượng rác thải trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
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Điều này cho thấy một số điều như sau. Ngay cả với nhóm công ty tiên phong trong việc
phát triển bền vững hàng đầu quốc gia thì tỷ lệ báo cáo các thông tin trên cũng không vượt
qua được 60%.

Một điều đáng lưu ý nữa đó là nhóm công ty trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực môi trường
lại là nhóm ít đặt các mục tiêu giảm phát thải và tác động xấu đến môi trường, cũng như
cung cấp ít thông tin liên quan đến các vấn đề môi trường nhất. Cụ thể, chỉ có 4 công ty
(tương đương 17,39%) là có đề cập đến việc đầu tư/nghiên cứu các giải pháp bảo vệ môi
trường, 3 công ty (tương đương 13,04%) là có hướng đầu tư/nghiên cứu cụ thể.

Thậm chí, không có báo cáo nào trong 23 công ty thuộc nhóm này có nhắc đến khái niệm
ESG. Ngoài ra, đây cũng là nhóm có tỷ lệ doanh nghiệp báo cáo chi tiết về lượng phát thải
thấp nhất, thấp hơn nhiều lần so với các doanh nghiệp thuộc nhóm có tác động tiêu cực lớn
đối với môi trường.

Các con số thống kê này cho thấy rằng hiện nay một số không nhỏ doanh nghiệp, đặc biệt là
các doanh nghiệp hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực môi trường, vẫn chưa xây dựng được
văn hóa và hệ thống đánh giá cũng như báo cáo định kỳ các vấn đề liên quan đến môi
trường.

Điều này có lẽ xuất phát từ việc doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được đầy đủ giá trị của
việc cung cấp các thông tin môi trường trong báo cáo hàng năm, hay sâu xa hơn là tầm
quan trọng của bền vững môi sinh đối với sự bền vững kinh tế xã hội.
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61 công ty Công ty trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực môi trường (23 công ty)
Công ty tiên phong trong việc phát thải bền vững (15 công ty)
Công ty có tác động tiêu cực đối với môi trường (23 công ty)
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Thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập vào năm 2000 với sự ra đời
của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE - Tiền thân là
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM). Sau đó, Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội  (HNX) được thành lập vào năm 2005 (Tiền thân Trung tâm Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội). Cả hai sở này đều hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước (SSC), cơ quan quản lý chứng khoán của Việt Nam và Bộ
Tài Chính. Ngoài ra, còn có thị trường UPCOM (Unlisted Public Company Market)
dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết trên HOSE và HNX. Thị trường
chứng khoán Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, trở thành một kênh huy động
vốn quan trọng cho các doanh nghiệp và là nơi đầu tư của nhiều nhà đầu tư
trong và ngoài nước, với khoảng 8 triệu tài khoản chứng khoán đã được mở.

Các công ty niêm yết trên HOSE, HNX và UPCOM phải tuân thủ các quy định của
Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 96/2020/TT-
BTC về công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính và báo cáo thường niên.
Tùy vào yêu cầu của từng thị trường giao dịch các công ty phải công bố báo cáo
tài chính hàng quý, bán niên, hoặc hàng năm.

Bên cạnh các thông tin liên quan đến khía cạnh kinh tế, tài chính, chiến lược,
quản trị, và quyền sở hữu của công ty, Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài
chính yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán phải công bố
thông tin liên quan đến báo cáo môi trường. Nội dung này bao gồm việc cung
cấp thông tin về các chính sách, hoạt động bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng
lượng, quản lý chất thải, và các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi
trường.
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Với sự gia tăng nhận thức về biến đổi khí hậu trong xã hội, chúng tôi cho rằng các hoạt
động quan hệ nhà đầu tư tại các cơ quan quản lý cần được nâng cấp để bắt buộc phải bao
gồm các vấn đề liên quan đến báo cáo môi trường. Điều này không chỉ hợp lý mà còn thể
hiện sự kết nối tốt và cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư, giúp họ có cái nhìn
tổng quan hơn về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh suy thoái môi trường
hiện nay.

Ngoài ra, cần có một báo cáo riêng biệt về hoạt động Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
(CSR) đối với các yếu tố môi trường. Báo cáo này nên súc tích, dễ hiểu và không tốn nhiều
thời gian để tạo ra. Cụ thể, báo cáo cần tổng hợp các vấn đề môi trường mà doanh nghiệp
nhận thấy, trải qua, thực hiện, và dự báo trong tương lai, cũng như các biện pháp mà doanh
nghiệp đã, đang, và sẽ triển khai để ứng phó với các vấn đề môi trường.

Việc tách riêng báo cáo như thế này có giá trị cung cấp thông tin rõ ràng minh bạch cho xã
hội, giúp nhà đầu tư và cả nội bộ doanh nghiệp có thể tương tác với thông tin môi trường
trực tiếp hơn và tạo ra sự chuyển dịch về giá trị môi sinh trong tư duy. Nếu để gộp chung
thông tin môi trường với báo cáo tài chính hàng năm như hiện này, các nhà đầu tư sẽ
thường bỏ qua các thông tin này, vì với xu hướng tập trung vào lợi ích ngắn hạn, họ sẽ chủ
yếu đọc các thông tin tài chính và kinh doanh.

Bên cạnh đó, giới truyền thông cũng cần cải thiện cách thức cung cấp thông tin từ báo cáo
doanh nghiệp tới công chúng. Thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận và cổ tức, các kênh truyền
thông nên tạo ra các thông điệp sâu sắc, mang tính giáo dục hơn về giá trị của môi trường
cũng như đóng góp của doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững.

Với mục tiêu tăng quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP và số lượng tài khoản
giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư đạt 11 triệu vào năm 2030, việc hình thành được văn
hóa thặng dư sinh thái trong tập thể nhà đầu tư trong cả nước sẽ góp phần định hướng và
thúc đẩy sự chuyển dịch văn hóa và hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam sang hướng bền
vững môi sinh hơn.
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Với sự gia tăng nhận thức về biến đổi khí hậu trong xã hội, chúng tôi cho rằng các hoạt
động quan hệ nhà đầu tư tại các cơ quan quản lý cần được nâng cấp để bắt buộc phải bao
gồm các vấn đề liên quan đến báo cáo môi trường. Điều này không chỉ hợp lý mà còn thể
hiện sự kết nối tốt và cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư, giúp họ có cái nhìn
tổng quan hơn về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh suy thoái môi trường
hiện nay.

Ngoài ra, cần có một báo cáo riêng biệt về hoạt động Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
(CSR) đối với các yếu tố môi trường. Báo cáo này nên súc tích, dễ hiểu và không tốn nhiều
thời gian để tạo ra. Cụ thể, báo cáo cần tổng hợp các vấn đề môi trường mà doanh nghiệp
nhận thấy, trải qua, thực hiện, và dự báo trong tương lai, cũng như các biện pháp mà doanh
nghiệp đã, đang, và sẽ triển khai để ứng phó với các vấn đề môi trường.

Việc tách riêng báo cáo như thế này có giá trị cung cấp thông tin rõ ràng minh bạch cho xã
hội, giúp nhà đầu tư và cả nội bộ doanh nghiệp có thể tương tác với thông tin môi trường
trực tiếp hơn và tạo ra sự chuyển dịch về giá trị môi sinh trong tư duy. Nếu để gộp chung
thông tin môi trường với báo cáo tài chính hàng năm như hiện này, các nhà đầu tư sẽ
thường bỏ qua các thông tin này, vì với xu hướng tập trung vào lợi ích ngắn hạn, họ sẽ chủ
yếu đọc các thông tin tài chính và kinh doanh.

Bên cạnh đó, giới truyền thông cũng cần cải thiện cách thức cung cấp thông tin từ báo cáo
doanh nghiệp tới công chúng. Thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận và cổ tức, các kênh truyền
thông nên tạo ra các thông điệp sâu sắc, mang tính giáo dục hơn về giá trị của môi trường
cũng như đóng góp của doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững.

Với mục tiêu tăng quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt đạt 120% GDP và số lượng tài
khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư đạt 11 triệu vào năm 2030, việc hình thành
được văn hóa thặng dư sinh thái trong tập thể nhà đầu tư trong cả nước sẽ góp phần định
hướng và thúc đẩy sự chuyển dịch văn hóa và hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam sang
hướng bền vững môi sinh hơn.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của nhóm tác giả.
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